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Symbol

Standard dimension rangeTolerance class

Description

f

m

c

v

Precision grade

Medium class

Coarse class

Very coarse class

Note: (1) Tolerance for standard dimensions of less than 0.5mm shall be specified individually

Tolerance

_

_

JIS B 0405 - 1991-


0.05


0.2


0.1

>0.5

(1)

-3

incl

>3-6

incl

>6-30

incl

>30-120

incl

>120-400

incl

>400-1000

incl

>1000-2000

incl

>2000-4000

incl


0.05


0.1

 0.3

0.5


0.5


0.2


0.1


1

 1.5

0.8


0.3

 0.15


2.5


1.2


0.5


0.2


4


2


0.8

 0.3

 6

3


1.2

 0.5


8


4


2

Thông số Sạc cho Pin lithium AGV 

Stt
Miêu tả

Thông số

1
Kích thước (L x W x H)

245x162x127 mm

2

Nguồn

24V

3
Dòng

20A

4
Giao tiếp RS485 / CAN

245

(
1
2
7
)

228

1
6
2

Tay cầm

Jack cắm sạc

Jack cắm nguồn
Công tắc on/off

Tản nhiệt

Đèn hiển thị

TD-AGV-FC-24-20


